DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2017-2018
(tổ Tự Động Hóa)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Châu Văn Bảo


	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Ngô Phong Cường


	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	Lê Tiến Đạt


	Ba 
	21/10/2017
	2
	15CĐ ĐCN2
	PLC
	C3.1-04
	Tập lệnh căn bản trong PLC
	T.T.Cường, P.Cường, H.Đức

	4


	Nguyễn Minh Đức


	
	
	
	
	
	
	
	

	5


	Mạnh Lê Hoàn


	
	
	
	
	
	
	
	

	6


	Huỳnh Ngọc Mai


	
	
	
	
	
	
	
	

	7


	Đặng Đức Minh


	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ng Thị Tố Nga 


	Sáu
	03/11/2017
	8
	15CĐ TĐH
	KTĐKTĐ
	C2.1-05
	Tính ổn định của hệ thống
	T.H.Đức, Mai, Minh

	9
	Trần Nguyên Bảo Trân


	Hai
	16/10/2017
	10
	16CĐ ĐCN5
	KTS
	C2.1-05
	Bìa Karnaugh
	T.Đức

	10
	Bốc Minh Trí


	Sáu 
	20/10/2017
	8
	15TCN ĐT
	TT PLC
	G1.3-12
	TT các lệnh cơ bản
	T. P.Cường, H.Đức, Mai, Minh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















Tổ TĐH

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKII NĂM HỌC 2017-2018
(tổ Tự Động Hóa)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Châu Văn Bảo


	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Ngô Phong Cường


	Hai 
	14/05/2018
	2
	16CĐ CNC
	TT KTS
	G1.3-13
	Mạch đếm
	T.Mai, T.Trí, C.Nga

	3


	Lê Tiến Đạt


	Ba 
	21/10/2017
	2
	
	
	
	
	Đã dự HKI

	4


	Nguyễn Minh Đức


	Tư
	28/03/2018
	4
	17C1-ĐCN4
	KTS
	C2.1-05
	Các cổng Logic căn bản
	T.V.Cường, C.Huê, C.Dương

	5


	Mạnh Lê Hoàn


	Sáu 
	27/04/2018
	2
	17C1-ĐCN4
	TT ĐCB
	G1.2-06
	TK thi công hệ thống điện nhà
	T.Mai, T.Trí, T.Đạt

	6


	Huỳnh Ngọc Mai


	
	
	
	
	
	
	
	

	7


	Đặng Đức Minh


	Sáu 
	30/03/2018
	1
	16CĐ-ĐCN3
	TT VXL
	G1.3-05
	Ltr ƯD điều khiển Led đơn
	T.Đạt, T.H.Đức, C.Nga

	8
	Ng Thị Tố Nga 


	Sáu
	03/11/2017
	
	
	
	
	
	Đã dự HKI

	9
	Trần Nguyên Bảo Trân


	
	
	
	
	
	
	
	GVG

	10
	Bốc Minh Trí


	Sáu 
	20/10/2017
	
	
	
	
	
	Đã dự HKI

	11
	Đinh Văn chuyên
	Sáu 
	11/05/2018
	8
	
	TT VXL
	G1.3-15
	ĐK LCD
	T.Mai, T.P.Cường, T.M.Trí



















Tổ TĐH

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2018-2019
(tổ Tự Động Hóa)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Châu Văn Bảo


	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Ngô Phong Cường


	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	Lê Tiến Đạt


	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	Nguyễn Minh Đức


	
	
	
	
	
	
	
	

	5


	Mạnh Lê Hoàn


	
	
	
	
	
	
	
	

	6


	Huỳnh Ngọc Mai


	
	
	
	
	
	
	
	

	7


	Đặng Đức Minh


	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ng Thị Tố Nga 


	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trần Nguyên Bảo Trân


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đinh Văn Chuyên

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















Tổ TĐH

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKII NĂM HỌC 2018-2019
(tổ Tự Động Hóa)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Ngô Phong Cường

	sáu
	10/05/19
	5
	18C1 ĐCN3
	KTS
	C2.2-03
	FLIP-FLOP
	Minh, H.Đức Mai

	2


	Lê Tiến Đạt

	Bảy
	23/03/19
	8
	16CĐ ĐCN5
	TT SCADA
	G1.3-05
	LTR HMI GOT 1000
	P.Cường, H.Đức, Mai

	3


	Nguyễn Minh Đức

	Hai
	06/05/19
	4
	18C1 ĐĐT1
	KTS
	C2.2-03
	FLIP-FLOP
	P.Cường, Nga, Mai

	4


	Mạnh Lê Hoàn


	Ba 
	28/05/19
	6
	17C1- CĐT 1
	KT ĐKTĐ
	C2.1-03
	TK bộ Điều khiển PID
	Mai, Nga, Trân

	5


	Huỳnh Ngọc Mai

	Tư
	16/04/19
	7
	16CĐ ĐCN1
	TT SCADA
	G1.3-06
	LTR HMI GOT 1000
	V.Cường, Đạt, Minh

	6


	Đặng Đức Minh

	
	
	
	
	
	
	
	Đã dự

	7


	Ng Thị Tố Nga 

	Bảy
	06/04/19
	1
	17C1-ĐTC 1
	TT ĐKTĐ
	G1.3-11
	ĐK các thiết bị MH tự động
	Đạt,Mai, Minh

	8
	Đinh Văn Chuyên

	sáu
	19/04/19
	8
	17C1-ĐCN 3
	TT PLC
	G1.3-12
	Viết chTr điều khiển máy trộn
	Mai, Minh Nga



















Tổ TĐH

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2019-2020
(tổ Tự Động Hóa- Cơ điện tử)

	Stt
	Họ tên GV1
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Ngô Phong Cường
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	Lê Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5


	Nguyễn Minh Đức
(B)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6


	Mạnh Lê Hoàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	7


	Huỳnh Ngọc Mai
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đặng Đức Minh
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trần Giang Nam
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ng Thị Tố Nga
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Nguyên Bảo Trân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















Tổ TĐH-CĐT
